
STT Họ và tên
Ngày, tháng 

năm sinh
CCCD/Hộ chiếu

Trình độ 

chuyên môn

Ngày cấp 

CCCD/Hộ 

chiếu 

Nơi cấp 

CCCD/Hộ 

chiếu

Cơ sở đào tạo
Hệ đào 

tạo 

Lĩnh vực đăng ký sát 

hạch

Lĩnh vực đủ diều kiện 

sát hạch để cấp CCHN
Hạng Đạt

Không 

đạt
Ghi chú

1 Phúc Đức Việt 04/3/1988 008088008396

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

23/9/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

Vừa làm 

vừa học

Giám sát Dân dụng, công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

Giám sát công tác thi 

công xây dựng công trình 

dân dụng, công nghiệp và 

hạ tầng kỹ thuật

III x Đủ điều kiện sát hạch

2 Nguyễn Xuân Hiệp 25/4/1975 001075017504
Kỹ sư hệ thống 

Điện
08/12/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Đại học Bách 

khoa Đà Nẵng
Tại chức

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị vào công trình

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị vào công trình
I x Đủ điều kiện sát hạch

Thiết kế kết cấu công 

trình dân dụng, hạ tầng kỹ 

thuật

III x

Giám sát công trình Giao 

thông
III x

Quản lý dự án ĐTXD Quản lý dự án ĐTXD III x Đủ điều kiện sát hạch

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III x Đủ điều kiện sát hạch

Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao 

thông

III x

Các Quyết định giao 

nhiệm vụ của tổ chức 

giao cho cá nhân không 

đúng quy định (giao 

nhiệm vụ khi chưa có 

chứng chỉ hành nghề)

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân 

dụng, hạ tầng kỹ thuật

III x

- Đơn đề nghị kê khai từ 

2018 đến nay, tuy nhiên 

Bằng Đại học được cấp 

năm 2021.

- Các Quyết định giao 

nhiệm vụ của tổ chức  

cho cá nhân thực hiện 

không đúng quy định.

6 Trần Trung Kiên 24/5/1977 002077001405

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

25/4/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Đại học Xây 

dựng

Vừa làm 

vừa học
Quản lý dự án ĐTXD II x

Tại phần kính gửi trong 

đơn đề nghị ghi: Kính gửi 

Sở Xây dựng Hà Giang là 

không đúng.

7 Trần Văn Trực 10/9/1978 035078002493

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

08/12/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Đại học Giao 

thông vận tải
Chính quy Quản lý dự án ĐTXD III x

- Kê khai thiếu thời gian 

kinh nghiệm công tác 

theo quy định.

 - Chức danh/công việc 

thực hiện kê khai giữa 

Đơn và Quyết định không 

thống nhất

Thiết kế xây dựng công 

trình - Thiết kế kết cấu 

công trình 

III x

Quản lý dự án ĐTXD III x

Chính quy25/4/2021

 DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ/KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HĐXD ĐỢT 03 NĂM 2025

(Kèm theo Thông báo số:  242   /TB-SXD ngày 01 /12/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang)

3 Phạm Hồng Thủy 29/6/1990 036090014107

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

02/4/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Đại học Xây 

dựng

Vừa làm 

vừa học

Đơn đề nghị và Quyết 

định phân công (giao 

nhiệm vụ) không đúng 

với lĩnh vực đề nghị cấp 

chứng chỉ

25/9/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Đại học Giao 

thông vận tải
-

4 Trần Anh Trường 11/5/1992

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng

002092001667

5 Trần Bá Nghĩa 27/4/1998 002098005573

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

giao thông

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Đại học Thủy lợi

8 Trần Đức Tư 15/5/1988 008088002287
Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

 - Đơn đề nghị kê khai 

thiếu thời gian kinh 

nghiệm công tác theo quy 

định.

 - Chức danh/công việc 

thực hiện kê khai giữa 

Đơn và Quyết định không 

thống nhất

25/4/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Đại học Công 

nghệ Đông Á
Chính quy
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9 Ngô Đức Cương 07/10/1980 008080006041
Kỹ sư Kỹ thuật 

điện năng
6/1/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Đại học Kỹ thuật 

công nghiệp - 

Đại học Thái 

Nguyên

Chính quy
Thiết kế đường dây và 

trạm biến áp
III x

- Đơn đề nghị kê khai 

thiếu thời gian kinh 

nghiệm công tác theo quy 

định.

 - Chức danh thực hiện kê 

khai không đúng

10 Vi Văn Diệp 03/11/1994 008094000574

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

giao thông

4/7/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Đại học công 

nghệ giao thông 

vận tải

Chính quy

Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao 

thông đường bộ

III x

Không đạt do thiếu các 

Quyết định phân công 

(giao nhiệm vụ) của tổ 

chức cho cá nhân

11 Hoàng Trọng Đại 01/9/1981 024081023606

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử

12/16/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Đại học Công 

nghiệp Hà Nội

Vừa làm 

vừa học

Thiết kế cơ - điện công 

trình
III x

Đơn đề nghị không đúng 

mẫu theo quy định

Giám sát lắp đặt thiết bị 

đường dây và trạm biến 

áp

III x

Thiết kế cơ - điện công 

trình
III x

Thiết kế xây dựng công 

trình  NN&PTNT 
III x

Đơn đề nghị kê khai thiếu 

số lượng công trình theo 

quy định

Giám sát công tác xây 

dựng công trình 

NN&PTNT

III x

Quyết định giao nhiệm vụ 

của tổ chức cho cá nhân 

không đúng quy định

14 Lê Trung Thành 24/4/1979 008079008352

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử

6/17/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Đại học Công 

nghiệp Hà Nội

Vừa làm 

vừa học

Giám sát công tác LĐ 

thiết bị vào công trình 

đường dây và TBA

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị vào công trình 

đường dây và TBA

II x Đủ điều kiện sát hạch

15 Dương Mạnh Cường 16/5/1977 002077004854
Kỹ sư dân dụng 

và công nghiệp
5/9/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

Vừa làm 

vừa học
Quản lý dự án ĐTXD I x

- Kê khai kinh nghiệm 

thực hiện công việc tiêu 

biểu không đầy đủ thông 

tin theo Mẫu số 01 Phụ 

lục IV Nghị định số 

175/2024/NĐ-CP.

- Không có chứng chỉ đã 

cấp nộp kèm theo hồ sơ 

và ký hiệu chứng chỉ kê 

trong đơn không đúng.

16 Phan Đình Thanh 07/11/1983 008083001347
Kỹ sư hệ thống 

Điện
4/5/2024

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Đại học Điện lực
Vừa làm 

vừa học

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị vào công trình 
III x

- Đơn đề nghị tại mục 

chức danh kê khai không 

đúng với các Quyết định 

phân công (giao nhiệm 

vụ) đã ban hành.

- Thiếu thời gian kinh 

nghiệm thực hiện.

- Ký hiệu chứng chỉ kê 

trong đơn không đúng.

17 Hoàng Văn Giang 02/7/1983 008083010676

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

10/3/2024 Bộ Công an
Đại học Xây 

dựng

Vừa làm 

vừa học
Quản lý dự án ĐTXD Quản lý dự án ĐTXD III x Đủ điều kiện sát hạch

Trung cấp công 

nghệ kỹ thuật 

trắc địa

Cao đẳng xây 

dựng công trình 

đô thị

Khảo sát địa hình III x

12 Hoàng Anh Tuấn 14/10/1974 008074012003

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử

13 Vũ Ngọc Hà 28/9/1992 002092003774

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

18 Hoàng Trung Thành 14/11/1984 002084003473 11/18/2024

- Đơn đề nghị không 

đúng mẫu quy định

- Không đủ thời gian 

công tác theo quy định

- Phần kinh nghiệm kê 

khai chưa đầy đủ thông 

tin theo Mẫu số 01 Phụ 

lục IV Nghị định số 

175/2024/NĐ-CP.

- Phụ lục danh sách kèm 

theo Quyết định phân 

công (giao nhiệm vụ) 

không có số và dấu của 

đơn vị. 

5/10/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Đại học Thủy lợi Chính quy

Bộ Công an

8/11/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Đại học Công 

nghiệp Hà Nội

Vừa làm 

vừa học
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Kỹ sư hệ thống 

Điện
Đại học Điện lực 

Vừa làm 

vừa học

Thiết kế cơ - điện công 

trình

Thiết kế cơ - điện công 

trình
III x

19 Mai Ngọc Sơn 24/8/1993 002093001645

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

điều khiển và tự 

động hóa

25/4/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Đại học Điện lực Chính quy
Thiết kế cơ - điện công 

trình
III x

- Phần kinh nghiệm kê 

khai chưa đầy đủ thông 

tin theo Mẫu số 01 Phụ 

lục IV Nghị định số 

175/2024/NĐ-CP.

- Tại Phụ lục danh sách 

kèm theo Quyết định 

phân công (giao nhiệm 

vụ) không có số và dấu 

của đơn vị. 

20 Nguyễn Tiến Đại 18/10/1991 026091011217

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

vật liệu xây 

dựng

3/18/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Đại học Xây 

dựng
Chính quy Quản lý dự án ĐTXD Quản lý dự án ĐTXD II x Đủ điều kiện sát hạch

21 Hoàng Trọng Đông 10/10/1974 002074001394

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng công 

nghiệp

4/25/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Đại học Kiến 

trúc Hà Nội
Tại chức Quản lý dự án ĐTXD Quản lý dự án ĐTXD II x Đủ điều kiện sát hạch

18 Hoàng Trung Thành 14/11/1984 002084003473 11/18/2024

- Phần kinh nghiệm kê 

khai chưa đầy đủ thông 

tin theo Mẫu số 01 Phụ 

lục IV Nghị định số 

175/2024/NĐ-CP.

- Phụ lục danh sách kèm 

theo Quyết định phân 

công (giao nhiệm vụ) 

không có số và dấu của 

đơn vị. 

Bộ Công an

Page 3


